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Đề số 02

	KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh: ……………………………………… Lớp: ………………….. Phòng: …………… 
Câu 1: Dây AB dài 90cm đầu A gắn với nguồn dao động (xem A là nút) và đầu B tự do. Quan sát hình ảnh sóng dừng ổn định trên dây thì thấy, trên dây có 8 nút sóng và khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,25s. Sóng truyền trên dây có tốc độ bằng 
A. 0,72 m/s. 
B. 2,4 m/s. 
C. 10 m/s. 
D. 24 m/s. 
Câu 2: Các hạt tải điện trong chất điện phân là 
A. Electron và lỗ trống. 

B. Electron. 
C. Ion dương và ion âm. 

D. Electron, ion dương và ion âm. 
Câu 3: Một chùm sáng hẹp coi như một tia sáng khi đi qua lăng kính mà không bị tán sắc thì chứng tỏ 
A. Ánh sáng được sử dụng là ánh sáng trắng. 
B. Ánh sáng được sử dụng là một tia sáng nên không thể bị tán sắc. 
C. Ánh sáng được sử dụng là một tia sáng nên không thể bị tán sắc. 
D. Ánh sáng được sử dụng là ánh sáng đơn sắc. 
Câu 4: Tốc độ truyền âm có giá trị nhỏ nhất trong môi trường nào sau đây: 
A. Khí Oxi 
B. Nước biển. 
C. Nhôm. 
D. Sắt. 
Câu 5: Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian là dao động 
A. Điều hòa 
B. Tuần hoàn 
C. Tắt dần 
D. Duy trì 
Câu 6: Gọi A là công thoát electron khỏi một kim loại và εlà năng lượng của một photon trong chùm ánh sáng kích thích. Hiện tượng quang điện chỉ có thể xảy ra đối với kim loại đó nếu 
A. ε ≥ A và chùm sáng kích thích có cường độ sáng đủ lớn. 
B. Chỉ cần ε ≥ A. 
C. ε < A và chùm sáng kích thích có cường độ sáng đủ lớn. 
D. ε có giá trị tùy ý miễn cường độ sáng đủ lớn. 
Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì dao động riêng. Nếu vật nặng có khối lượng 200g thì chu kì dao động của con lắc là 2s. Để chu kì con lắc là 1s thì khối lượng của vật nặng là 
A. 200g
B. 100g
C. 150g
D. 50g 
Câu 8: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào có thể được giải thích dựa vào hiện tượng quang điện trong? 
A. Hiện tượng phát xạ quan 800g phổ vạch của đám nguyên tử. 
B. Hiện tượng điện trở suất của một chất quang dẫn giảm mạnh khi được chiếu sáng. 
C. Hiện tượng điện trở suất của một kim loại tăng khi tăng nhiệt độ của nó. 
D. Hiện tượng electron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi được chiếu sáng. 
Câu 9: Năng lượng của trạng thái dừng trong nguyên tử Hidro được xác định theo biểu thức 
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(với n = 1, 2, 3,…). Để nguyên tử Hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái dừng N (n = 4) thì nguyên tử cần hấp thụ một photon có năng lượng bằng 
A. 13,056 eV. 
B. 12,75 eV. 
C. 3,4 eV. 
D. 10,2 eV. 
Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước song λ. Nếu khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn ảnh gấp 103 lần khoảng cách giữa hai khe, thì vân sáng bậc 3 sẽ cách vân sáng trung tâm một khoảng bằng 
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Câu 11: Khi nói về đặc điểm của quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ liên tục đặc trưng. 
B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. 
C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 
D. Nhiệt độ càng cao quang phổ liên tục càng mở rộng về vùng ánh sáng có bước sóng ngắn. 
Câu 12: Khi ta nung một kim loại ở nhiệt độ cao làm cho nó phát sáng, bức xạ nào dưới đây không thể có trong các bức xạ điện từ mà kim loại đó phát ra? 
A. Tia X. 
B. Tia tử ngoại. 
C. Ánh sáng nhìn thấy. 
D. Tia hồng ngoại.
Câu 13: Một dây dẫn có dòng điện với cường đo 10 A chạy qua, được uốn thành một vòng dây tròn có bán kính 20cm. Tại tâm vòng tròn, cảm ứng từ có giá trị bằng  
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Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu một tụ điện có điện dung C thì dung kháng của tụ điện là 
A. 
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Câu 15: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường đồng nhất với tốc độ v. Biết một phần tử môi trường khi có sóng truyền qua sẽ dao động điều hòa với chu kì T. Bước sóng có giá trị bằng
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Câu 16: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4μH và tụ điện có điện dung 12nF. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị bằng 
A. 212,54 Ma
B. 164,31 mA
C. 131,37 mA
D. 232,37 mA 
Câu 17: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có biên độ lần lượt là A1 và A2. Nếu hai dao động thành phần cùng pha với nhau thì biên độ dao động của vật bằng 
A. 
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Câu 18: Đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với một điện trở thuần. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch điện thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây gấp 
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 lần điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở. Cường độ dòng điện chạy qua mạch 
A. Sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc 
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B. Trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc 
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C. Trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc 
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D. Sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc 
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Câu 19: Một con lắc đơn chiều dài 1,2m đang dao động điều hòa với biên độ góc 
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 tại nơi có gia tốc trọng trường bằng 
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 Vật nhỏ của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng có tốc độ gần đúng bằng 
A. 24,45 cm/s. 
B. 29,92 cm/s. 
C. 20,54 cm/s. 
D. 32,12 cm/s. 
Câu 20: Trong giao thoa sóng cơ, để hai sóng có thể giao thoa được với nhau thì chúng phải xuất phát từ hai nguồn có 
A. Cùng tần số nhưng khác nhau phương dao động. 
B. Cùng phương, cùng biên độ nhưng có hiệu số pha thay đổi theo thời gian. 
C. Cùng biên độ, nhưng khác tấn số dao động. 
D. Cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 
Câu 21: Con lắc đơn có chiều dài dây treo l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g.  Tần số dao động của con lắc là 
A. 
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Câu 22: Một máy phát điện xoay chiều một pha với roto là nam châm có p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi roto quay đều với tốc độ n vòng/giờ thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số 
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Câu 23: Bộ phận nào trong máy phát thanh vô tuyến dung để biến đôi trực tiếp dao động âm thành dao động điện có cùng tần số? 
A. Mạch chọn sóng. 
B. Loa. 
C. Mạch tách sóng. 
D. Micro. 
Câu 24: Một vật dao động điều hòa với tấn số góc ω và biên độ A, gia tốc của vật có giá trị cực đại bằng 
A. 
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Câu 25: Trên đường dây tải điện một pha có điện trở thuần xác định. Khi truyền tải điện năng đi xa, để công suất hao phí trên đường dây tải điên giảm 2500 lần, trong điều kiện công suất nơi phát và hệ số công suất của mạch điện không đổi, thì ở nơi phát phải dung một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là : 
A. 250 
B. 50
C. 0,02
D. 500 
Câu 26: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Nếu cuộn cảm đó có độ tự cảm 0,5μH, để thu được sóng VOV1 có tần số 100MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị 
A. 5,066 pF 
B. 10,062 nF
C. 8,06 nF
D. 11,212 pF 
Câu 27: V/m (vôn/mét) là đơn vị của 
A. Cường độ điện trường. 

B. Điện thế 
C. Công của lực điện trường 
D. Điện tích 
Câu 28: Trong một mạch điện kín, lực làm di chuyển các điện tích bên trong nguồn điện, giữa hai cực của nguồn là 
A. Lực lạ. 
B. Lực từ. 
C. Lực điện trường. 
D. Lực hấp dẫn. 
Câu 29: Khi nói về sóng dừng, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Vị trí các bụng luôn cách đầu cố định những khoảng bằng số nguyên lẻ lần một phần tư bước sóng. 
B. Vị trí các nút luôn cách đầu cố định những khoảng bằng số nguyên lần nửa bước sóng. 
C. Hai điểm đối xứng nhau qua nút luôn dao động cùng pha. 
D. Hai điểm đối xứng nhau qua bụng luôn dao động cùng pha. 
Câu 30: Một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần, cuồn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt điện áp 
[image: image42.wmf]0

uUcost(V)

6

æö

p

=w+

ç÷

èø

 vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 
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và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 100W. Giá trị U0 bằng
A. 
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B. 200V
C. 
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D. 100V 
Câu 31: Người ta định nghĩa công suất phát xạ của nguồn sáng là năng lượng mà nguồn sáng phát ra trong một đơn vị thời gian. Cho hằng số Plăng 
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 và tốc độ ánh sáng trong chân không là 
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 Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm với công suất phát xạ bằng 1W thì số phôtôn mà nguồn đó phát ra trong một giây bằng 
A. 2,01.1019 hạt. 
B. 2,01.1018 hạt. 
C. 3,02.1018 hạt. 
D. 3,02.1019 hạt. 
Câu 32: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox xung quanh vị trí cân bằng O, với biên độ 10 cm và chu kỳ 2s. Trong khoảng thời gian 0,5 s quãng đường vật có thể đi được là 
A. 4cm
B. 8cm
C. 3cm
D. 15cm 
Câu 33: Một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và điện có điện dung C mắc nối tiếp, các giá trị R, L, C là hữu hạn và khác không. Đặt một điện áp xoay chiều 
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 (với f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch. Khi 
[image: image49.wmf]1

ff25Hz

==

 thì hệ số công suất của đoạn mạch là 
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 Còn khi 
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 thì hệ số công suất của đoạn mạch là 
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 Khi điều chỉnh 
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 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 
A. 0,5.
 B. 0,88 
C. 0,71 
D. 0,81 
Câu 34: Một đoạn mạch điện AB gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 50V vào hai đầu đoạn mạch AB nói trên. Điều chỉnh L nhận thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng 100V. Khi đó, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện AB và điện áp hai đầu điện trở là
 A. 
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Câu 35: Hai điểm M và N cách nhau 21 cm trên mặt chất lỏng là hai nguồn phát sóng đồng bộ có tần số dao động là 50 Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Trên khoảng MN số điểm dao động với biên độ cực đại là 
A. 19 điểm. 
B. 21 điểm. 
C. 18 điểm. 
D. 20 điểm. 
	Câu 36: Tại t1 = 0 đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang bắt đầu có một sóng ngang truyền đến và O bắt đầu đi lên, các điểm B, C, D trên dây chưa có sóng truyền đến, sợi dây có dạng là đường (1). Tại 
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 (T là chu kỳ sóng) sợi dây có dạng là đường (2). Khoảng cách giữa hai điểm O và C ở thời điểm t2 gấp 1,187 lần khoảng cách giữa O và C ở thời điểm t1. Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng trên dây và tốc độ dao động cực đại của mỗi phần tử có giá trị gần nhất là 
A. 0,5. 
B. 0,7. 
C. 0,8. 
D. 0,6. 
	[image: image59.png]





Câu 37: Một nhà vườn trồng hoa phục vụ dịp tết. Do thời tiết lạnh kéo dài, để hoa nở đúng tết phải dùng các bóng đèn sợi đốt loại 200V-220W để thắp sáng và sưởi ấm vườn hoa vào ban đêm. Biết điện năng được truyền từ trạm điện đến nhà vườn bằng đường tải một pha có điện trở 50Ω, điện áp hiệu dụng tại trạm là 1500V. Ở nhà vườn, người ta dùng máy hạ áp lý tưởng. Coi rằng hao phí điện năng chỉ xảy ra trên đường dây tải điện và hệ số công suất của mạch luôn bằng 1. Để các đèn sáng bình thường thì số bóng đèn tối đa mà nhà vườn có thể sử dụng cùng lúc là 
A. 50
B. 66
C. 56
D. 60 
Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là 
[image: image60.wmf]1
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và λ2. Khoảng cách hai khe hẹp 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trong khoảng rộng L = 15 mm quan sát được 70 vạch sáng và 11 vạch tối. Biết trong 11 vạch tối nằm ngoài cùng khoảng L. Bước song λ2 có giá trị bằng 
A. 0,5625μm
B. 0,72μm
C. 0,54μm
D. 0,45μm 
	Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều theo thứ tự tụ điện có điện dung C, điện trở R và cuộn dây thuần cảm có độ tử cảm L mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định có dạng 
[image: image61.wmf]uU2cos(t)(V).
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 Gọi 
[image: image62.wmf]RL
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 là điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm L và biến trở R, UC là điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm L. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 
[image: image63.wmf]RLCL
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 theo giá trị của R như trên hình vẽ. Khi R = 3R0 thì độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu mạch và cường độ dòng điện là φ (rad). Giá trị φ gần nhất với giá trị nào sau đây? 
	[image: image64.png]Up3Up3Uc






A. 0,52 rad 
B. 1,05 rad 
C. -0,3 rad 
D. -0,2 rad 
	Câu 40: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của chúng đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Hình bên là đồ thị vận tốc- thời gian của hai chất điểm. Tại thời điểm t1 tỉ số giữa khoảng cách giữa hai vật với biên độ của vật 2 có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây? 
A. 1,5 
B. 2,1 
C. 1,7 
D. 0,9 
	[image: image65.png]





----------- HẾT ----------

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 
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Câu 1.
Phương pháp: 
+ Khoảng cách giữa 2 lần dây duỗi thẳng: 
[image: image66.wmf]T
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+ Sử dụng biểu thức sóng dừng trên dây 1 đầu cố định, 1 đầu tự do: 
[image: image67.wmf]l(2k1)
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Trong đó số nút sóng = số bụng sóng = k + 1. 
+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc truyền sóng trên dây: 
[image: image68.wmf]v
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Cách giải: 
+ Khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là: 
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+ Điều kiện có sóng dừng: 
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Có 8 nút song 
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Tốc độ truyền sóng trên dây: 
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Chọn B. 
Câu 2. 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về dòng điện trong các môi trường. 
Cách giải: 
Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm. 
Chọn C. 
Câu 3. 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về hiện tượng tán sắc ánh sáng. 
Cách giải: 
Chùm sáng hẹp khi đi qua lăng kính mà không bị tán sắc thì chứng tỏ ánh sáng được sử dụng là ánh sáng đơn sắc. 
Chọn D. 
Câu 4: 
Phương pháp: 
Vận tốc truyền âm trong các môi trường: 
[image: image73.wmf]rlk
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Cách giải: 
Ta có vận tốc truyền âm trong các môi trường: 
[image: image74.wmf]rlk
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⇒ Tốc độ truyền âm trong khí ôxi là nhỏ nhất trong các môi trường trên. 
Chọn A.
Câu 5.
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các loại dao động 
Cách giải: 
Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. 
Chọn C. 
Câu 6.
Phương pháp: 
Sử dụng điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện: 
[image: image75.wmf]0

l£l

 hay ε ≥ A 
Cách giải: 
Ta có, hiện tượng quang điện xảy ra đối với kim loại đó nếu 
[image: image76.wmf]0
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Chọn B. 
Câu 7.
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo: 
[image: image77.wmf]m
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Cách giải: 
Ta có: 
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Chọn D. 
Câu 8. 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về hiện tượng quang điện trong. 
Cách giải: 
Hiện tượng được giải thích dựa vào hiện tượng quang điện trong là hiện tượng điện trở suất của một chất quang dẫn giảm mạnh khi được chiếu sáng. 
Chọn B. 
Câu 9. 
Phương pháp: 
Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng: 
[image: image80.wmf]caothap 
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Cách giải: 
Nguyên tử cần hấp thụ một photon có năng lượng bằng: 
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Chọn D. 
Câu 10.
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính khoảng vân: 
[image: image82.wmf]D
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+ Sử dụng biểu thức xác định vị trí vân sáng: 
[image: image83.wmf]S
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Cách giải:
Vị trí vân sáng bậc 3: 
[image: image84.wmf]3

3

3

S

D.10a

x3i333.10

aa

ll

====l

 
Chọn D. 
Câu 11. 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về các loại quang phổ. 
Cách giải: 
A – sai vì quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng, khí ở nhiệt độ cao phát ra và là dải màu biến thiên liên tục  từ đỏ đến tím. 
B, C, D - đúng 
Chọn A. 
Câu 12. 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về các loại tia. 
Cách giải: 
Khi ta nung nóng một kim loại ở nhiệt độ cao các bức xạ có thể phát ra là: tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại. Bức xạ không thể có là tia X. 
Do nguồn gốc của tia X: Chùm electron có năng luợng lớn đập vào kim loại nguyên tử lượng lớn → làm phát ra tia X 
Chọn A. 
Câu 13.
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn: 
[image: image85.wmf]7
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Cách giải: 
Cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn: 
[image: image86.wmf]7
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Thay số ta được: 
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Chọn D. 
Câu 14.
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính dung kháng: 
[image: image88.wmf]C
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Cách giải: 
Dung kháng của tụ điện: 
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Chọn C. 
Câu 15.
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính bước sóng: 
[image: image90.wmf]v
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Cách giải: 
Bước sóng có giá trị bằng: 
[image: image91.wmf]v
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Chọn D.
Câu 16.

Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức 
[image: image92.wmf]00
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+ Sử dụng biểu thức tính giá trị hiệu dụng: 
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Cách giải: 
Ta có:  
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Chọn D. 
Câu 17.
Phương pháp: 
Biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image95.wmf]22
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Cách giải: 
Biên độ dao động tổng hợp: 
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Hai dao động cùng pha có 
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Chọn B. 
Câu 18. 
Phương pháp: 
Độ lệch pha của u so với i: 
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Cách giải: 
Theo bài ra ta có: 
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Độ lệch pha giữa u và i: 
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⇒ u nhanh pha hơn i một góc 
[image: image101.wmf]3
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  hay i trễ pha hơn u một góc 3
[image: image102.wmf]3
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Chọn C. 
Câu 19.
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính tần số góc: 
[image: image103.wmf]g
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+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc cực đại: 
[image: image104.wmf]max00
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Cách giải: 
Tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng  
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Chọn B. 
Câu 20. 
Phương pháp: 
Sử dụng điều kiện giao thoa sóng cơ học. 
Cách giải:
Để hai sóng có thể giao thoa được với nhau thì chúng phải xuất phát từ hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không thay đổi theo thời gian. 
Chọn D. 
Câu 21.
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức xác định tần số dao động của con lắc đơn: 
[image: image106.wmf]1g
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Cách giải: 
Tần số dao động của con lắc đơn là: 
[image: image107.wmf]1g

f

2l

=

p

 
Chọn A. 
Câu 22.
Phương pháp: 
Tần số của máy phát điện xoay chiều một pha: 
[image: image108.wmf]fnp
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Trong đó: p là số cặp cực; n (vòng/s) là tốc độ quay của roto 
Cách giải: 
Ta có: n vòng/giờ 
[image: image109.wmf]n
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⇒ Từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số: 
[image: image110.wmf]np
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Chọn C. 
Câu 23.
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về thu phát sóng điện từ 
Cách giải: 
Bộ phận trong máy phát thanh vô tuyến dùng để biến đổi trực tiếp dao động âm thành dao động điện có cùng tần số là micro. 
Chọn D. 
Câu 24. 
Phương pháp: 
Công thức liên hệ giữa gia tốc và li độ: 
[image: image111.wmf]2
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Cách giải: 
Gia tốc của vật có giá trị cực đại: 
[image: image112.wmf]2
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Chọn A. 
Câu 25.
Phương pháp: 
+ Vận dụng biểu thức tính công suất hao phí: 
[image: image113.wmf]2
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+ Sử dụng biểu thức của máy biến áp lí tưởng: 
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Cách giải: 
Công suất hao phí:  
[image: image115.wmf]2

222

P1

PRP

UcosU

D=ÞD~

j

 
Để công suất hao phí giảm 2500 lần thì hiệu điện thế tăng 
[image: image116.wmf]250050
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Chọn B. 
Câu 26.
Phương pháp: 
Công thức tính tần số của mạch dao động: 
[image: image118.wmf]1
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Cách giải: 
Từ công thức tính tần số: 
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11

fC

4fL

2LC

.

=Þ=

p

p

 


[image: image120.wmf](

)

12

2

266

1

C5,066.10F5,066pF

4100.100,5.

.

10

.

-

-

Þ===

p

 
Chọn A. 
Câu 27.
Phương pháp: 
Công thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: 
[image: image121.wmf]U
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image122.wmf]U
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Trong đó U có đơn vị Vôn (V); d có đơn vị là mét (m) ⇒ V/m là đơn vị của cường độ điện trường. 
Chọn A. 
Câu 28.
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về nguồn điện. 
Cách giải: 
Trong một mạch điện kín, lực làm di chuyển các điện tích bên trong nguồn điện, giữa hai cực của nguồn là lực lạ. 
Chọn A. 
Câu 29.
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về sóng dừng:  
+ Khoảng cách giữa hai bụng sóng hoặc hai nút sóng liên tiếp là 
[image: image123.wmf]2
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+ Khoảng cách giữa một bụng sóng và một nút sóng liên tiếp là 
[image: image124.wmf]4
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+ Hai điểm đối xứng nhau qua nút luôn dao động ngược pha. 
Cách giải: 
A, B, D - đúng 
C – sai vì: Hai điểm đối xứng nhau qua nút luôn dao động ngược pha. 
Chọn C. 
Câu 30.
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình u, i. 
+ Sử dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image125.wmf]PUIcos
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+ Sử dụng biểu thức tính giá trị cực đại: 
[image: image126.wmf]0

UU2

=

 
Cách giải: 
+ Độ lệch pha giữa u và i: 
[image: image127.wmf]ui
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+ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch: 
[image: image128.wmf]P100
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Chọn A. 
Câu 31.
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính năng lượng của photon: 
[image: image130.wmf]hc
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+ Sử dụng biểu thức tính công suất phát xạ: 
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Cách giải: 
Số photon mà nguồn đó phát ra trong 1 giây: 
[image: image132.wmf]18
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Chọn C. 
Câu 32.

Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính quãng đường lớn nhất vật đi được trong thời gian 
[image: image133.wmf]max
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+ Sử dụng biểu thức tính quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong thời gian 
[image: image134.wmf]min
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Cách giải: 
+ Quãng đường lớn nhất vật đi được trong thời gian 
[image: image135.wmf]max
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+ Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong thời gian 
[image: image136.wmf]min
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Với 
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Quãng đường vật có thể đi được: 
[image: image139.wmf]minmax
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⇒ Trong khoảng thời gian 0,5s quãng đường vật có thể đi được là: 8cm. 
Chọn B. 
Câu 33.
Phương pháp: 
+ Vận dụng biểu thức tính cảm kháng và dung kháng: 
[image: image140.wmf]L

C

ZL

1

Z

C

ì

=w

ï

í

=

ï

w

î

 

+ Sử dụng biểu thức tính hệ số công suất: 
[image: image141.wmf]R
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Cách giải: 
+ Khi 
[image: image142.wmf]22
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+ Khi 
[image: image143.wmf]2
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[image: image144.wmf](
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[image: image145.wmf]22
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+ Khi 
[image: image146.wmf]2
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[image: image147.wmf](
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Chọn B. 
Câu 34. 
Phương pháp: 
Vận dụng bài toán L thay đổi để 
[image: image148.wmf]max
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Cách giải: 
	Ta có: L thay đổi để 
[image: image150.wmf]max

L

U

 khi đó: 
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Lại có: 
[image: image153.wmf]R
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Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu mạch điện AB và điện áp giữa hai đầu  điện trở:  
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Chọn C. 
Câu 35.
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính bước sóng: 
[image: image156.wmf]v
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+ Sử dụng biểu thức tính số cực đại trên đường thẳng nối 2 nguồn cùng pha: 
[image: image157.wmf]LL
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Cách giải: 
+ Bước sóng: 
[image: image158.wmf]v1
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+ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên MN bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn: 

[image: image159.wmf]MNMN2121
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Có 21 giá trị của k nguyên thỏa mãn. Vậy có 21 điểm 
Chọn B. 
Câu 36.
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị động năng theo thời gian 
+ Sử dụng vòng tròn lượng giác. 
+ Sử dụng biểu thức tính khoảng cách: 
[image: image160.wmf]22
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+ Sử dụng biểu thức tính tốc độ truyền sóng: v = λ.f 
+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc dao động cực đại: 
[image: image161.wmf]max
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Cách giải: 
	Từ hình ảnh và dữ kiện đề bài ta có vòng tròn lượng giác: 

Có: 
[image: image162.wmf](
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Độ lệch pha giữa 2 điểm O và C: 
[image: image163.wmf]72.OC7
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Tại thời điểm t1 khoảng cách giữa O và C: 
[image: image164.wmf]1
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Tại thời điểm t2 khoảng cách giữa O và C: 
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Theo đề bài, ta có: 
[image: image167.wmf]2
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Chọn C. 
Câu 37.

Phương pháp: 
+ Công suất hao phí: 
[image: image169.wmf]2
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+ Công suất có ích: 
[image: image170.wmf]ci
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Cách giải: 
Gọi P là công suất nơi phát, n là số bóng đèn nhà vườn sử dụng.
Tổng công suất các bóng đèn tiêu thụ: 
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Để phương trình có nghiệm thì: 
[image: image174.wmf]2
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⇒ Số bóng tối đa mà nhà vườn có thể sử dụng cùng lúc là 51 bóng. 
Chọn A. 
Câu 38.
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức xác định vị trí vân sáng, vân tối: 
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+ Sử dụng biểu thức tính khoảng vân: 
[image: image177.wmf]D

i

a

l

=

 
Cách giải: 
Xét 11 vân tối liên tiếp tính từ vân trung tâm. 
[image: image178.png]



+ Ta có: 
[image: image179.wmf]L1510ii1,5mm
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+ Khoảng vân: 
[image: image180.wmf]1
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Ta thấy 
[image: image182.wmf]1121212221
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Tại N: 
[image: image183.wmf]N12122
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Chọn D. 
Câu 39. 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị 
+ Sử dụng biểu thức của bài toán R thay đổi để 
[image: image184.wmf]RL
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Cách giải: 
Từ đồ thị, ta nhận xét: đường (2) là 
[image: image186.wmf]RL
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R thay đổi để 
[image: image187.wmf]RL
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không đổi khi đó: 
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Khi đó, đường (1) là 
[image: image189.wmf]C
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đường (2) là 
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+ Tại giá trị 
[image: image191.wmf]0
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 thì: 
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+ Tại 
[image: image193.wmf]0L
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Khi đó, độ lệch pha giữa u và i: 
[image: image194.wmf]LC
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Chọn D. 
Câu 40. 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị  
+ Chuẩn hóa số liệu 
+ Vận dụng vòng tròn lượng giác 
+ Sử dụng hệ thức trong tam giác: 
[image: image195.wmf]222
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Cách giải: 
Đặt 1 ô có giá trị bằng 1 
Từ đồ thị ta có: 
+ Chu kì: T = 12 ô 
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Độ lệch pha giữa 2 dao động: 
[image: image197.wmf]2
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Chuẩn hóa: 
[image: image198.wmf]1
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Khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm t1: 
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Chọn A.
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